MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6- NĂM HỌC: 2023-2024
( Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đề chẵn
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	- Truyện
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	- Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Du kí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	- Tả cảnh sinh hoạt


	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


· Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

NĂM HỌC: 2023-2024
Đề chẵn
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	-Truyện
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.

- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	- Thơ
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp
	
	
	
	

	
	
	- Du kí
	Nhận biết:

- Chỉ ra được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, dựng chân dung con người trong kí.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất trong kí.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tác dụng của giọng kể, ngôi kể, cách ghi chép về con người, sự việc.

- Phân tích, lí giải được vai trò của cái người kể chuyện, người quan sát ghi chép trong hồi kí hoặc du kí.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	- Tả cảnh sinh hoạt


	Nhận biết:

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao:

 Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt. Sử dụng phương thức biểu đạt chính là miêu tả; tái hiện được chân thực, sinh động khung cảnh và nêu được những thông tin chính về ý nghĩa của cảnh sinh hoạt.
	1*
	1*
	1*
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


· Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm
	UBND HUYỆN CÁT HẢI                             
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI
	Năm học 2023-2024



MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chẵn
PHẦN I: ĐỌC-HIỂU (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu và trả lời câu hỏi: 

THÁNG BA

Sau làn mưa bụi tháng ba

Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu

   Nền trời hừng hực sáng treo

              Tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay.

                                                                                                             1972

(Trần Đăng Khoa)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

	A. Thuyết minh
	B. Tự sự 

	C. Biểu cảm
	D. Nghị luận


Câu 2: Bài thơ viết theo thể thơ nào?

	A. Lục bát
	B. Thơ 8 chữ

	C. Thơ 6 chữ
	D. Thơ 7 chữ


Câu 3: Đọc bài thơ giúp em liên tưởng đến hình ảnh của ai?

	A. Ngô Quyền
	B. Sơn Tinh

	C. Thánh Gióng
	D. Vua Hùng


Câu 4: Dòng nào thể hiện đúng nhất nội dung bài thơ?

	A. Khung cảnh thiên nhiên tháng ba và những cảm xúc tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.

	B. Bức tranh làng quê Việt Nam hùng vĩ, tuyệt đẹp

	C. Tình yêu mãnh liệt của tác giả với thiên nhiên , dất trời Việt Nam

	D. Miêu tả cơn mưa xuân và lũy tre làng trong khung cảnh đất trời của làng quê Việt Nam.


Câu 5: Đâu là từ láy ?

	A. Mưa bụi
	B. Hừng hực

	C. Ngựa sắt
	D. Sớm chiều


Câu 6: Ý nào dưới dây giải thích đúng nhất nghĩa của từ “ mưa bụi” ?

	A. Mưa rả rích kéo dài rất nhiều ngày 

	B. Mưa nhỏ chứa nhiều bụi ô nhiễm thường xuất hiện ở thành phố

	C. Mưa to kèm theo gió to kéo dài nhiều ngày

	D. Mưa nhỏ, hạt mưa nhỏ li ti như hạt bụi


Câu 7: Chọn câu đúng nhất về biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “ Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu ” ?

	A. Nhân hóa
	B. Ẩn dụ

	C. So sánh
	D. Hoán dụ


Câu 8: Cảm xúc của tác giả trong câu thơ “ Nền trời hừng hực sáng treo – tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay”?

	A. Xúc động, tự hào
	B. Phê bình, lên án

	C. Yêu mến
	D. Ngưỡng mộ


Câu 9: Phân tích tác dụng của hình ảnh hoán dụ “ ngựa sắt” trong câu thơ “ Tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay”?

Câu 10: Theo em thế hệ trẻ cần làm gì để giữ gìn giá trị truyền thống văn hóa dân tộc?
PHẦN II: VIẾT (4,0 điểm)
Mùa xuân luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm và Tết chính là niềm vui trọn vẹn, đong đầy nhất của mỗi người. Hãy miêu tả lại một khung cảnh sinh hoạt ngày Tết mà em thích nhất?

	
	   Ngày 18  tháng 12  năm 2023

	XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU


	NGƯỜI RA ĐỀ

	
	

	
	

	
	Nguyễn Minh Anh

	


ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6
Đề chẵn
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp nghệ thuật : Hoán dụ “ ngựa sắt” – chỉ người anh hùng Thánh Gióng

- Tác dụng:

+ Làm cho câu thơ thêm sinh động hấp dẫn, tăng sức gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng mạnh với người đọc người nghe
+ Hình ảnh “ ngựa sắt” giúp tái hiện được khung cảnh đánh giặc hào hùng của Thánh gióng cùng chiến tích năm xưa của dân tộc.

+ Thể hiện thái độ tự hào của dân tộc về quá khứ hào hùng, vĩ đại đánh giặc ngoại xâm.
	0,25

0,75

	
	10
	HS trình bày theo cách diễn đạt của mình.

Gợi ý:

- Mỗi cá nhân đặc biệt là học sinh chúng ta phải tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu.

- Tham gia nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền, mang đến cho mọi người nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc.

- Học sinh cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu.

- Tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà.
	1,0

	Phần II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn miêu tả :
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: tả cảnh sinh hoạt ngày Tết
	0,25

	
	
	c. Triển khai các nội dung chính:

HS có thể triển khai nội dung theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	+ Giới thiệu được cảnh sinh hoạt ngày Tết em thích nhất là gì? ( cảnh gói bánh chưng, phiên chợ ngày Tết…)

+ Tả bao quát khung cảnh và ấn tượng chung của em về khung cảnh ngày tết mà em thích

+ Tả cụ thể cảnh sinh hoạt theo trình tự thời gian; hoạt động cụ thể của những người tham gia

+ Thể hiện cảm xúc khi quan sát, chứng kiến hoặc tham gia cảnh sinh hoạt ấy
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, miêu tả  sinh động, sáng tạo, biết kết hợp yếu tố tự sự và biểu cảm
	0,5


